
LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 97 93 96 96 382

Bùi Thị Thuý Hạnh 92 93 94 96 375

Lê Thị Linh Chi 91 93 93 94 371 1128 HCV

2 Nguyễn Thu Vân Bộ công an 95 91 96 93 375

Đặng Lê Ngọc Mai 92 91 93 95 371

Nguyễn Minh Châu 92 91 90 93 366 1112 HCB

3 Phạm Thị Hà Hải Dương 92 97 91 95 375

Trần Thị Hồng Vân 91 93 91 91 366

Vũ Thị Thu Nhung 88 91 87 89 355 1096 HCĐ

4 Triệu Thị Hoa Hồng TP.HCM 93 95 91 95 374

Đổng Minh Thanh Trúc 89 89 93 90 361

Nguyễn Thị Ngọc Dương 85 87 93 93 358 1093

5 Nguyễn Thị Kim Anh Đắc Lắk 86 85 81 88 340

Bùi Thị Chinh 83 85 83 87 338

Nguyễn Thị Mai 83 87 80 85 335 1013

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

Đồng đội: 1137 điểm – Quân đội – Cúp QG 2010

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

XH

Môn thi: 10m Súng ngắn hơi nữ

Ngày 16 tháng 05 năm 2013



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Hồ Thanh Hải Quân đội 88 91 91 88 92 91 541

Nguyễn Hoàng Phương 90 84 87 94 90 91 536

Hoàng Xuân Vinh 91 79 87 86 86 90 519 1596 HCV

2 Trần Quốc Cường Hải Dương 94 92 91 88 92 93 550

Nguyễn Tuấn Hải 86 87 93 86 88 84 524

Phạm Thanh Sơn 86 92 84 84 82 85 513 1587 HCB

3 Trần Châu Tùng Hà Nội 92 91 88 90 93 94 548

Tô Văn Tuyển 87 87 91 92 83 87 527

Ngô Quốc Vũ 84 86 83 78 85 79 495 1570 HCĐ

Ngày 16 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1652 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 24 tại Việt Nam

Môn thi: 50m Súng ngắn bắn chậm Nam

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI
PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Dương Thị Chúc Hà Nội 97 98 99 99 393
Nguyễn Thị Xuân 99 97 98 97 391
Đàm Thị Nga 97 96 98 95 386 1170 HCV

2 Nguyễn Thị Phương Quân đội 98 98 97 97 390
Nguyễn Thị Hiền 96 95 98 97 386
Lê Thu Hằng 96 97 95 94 382 1158 HCB

3 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 95 98 96 98 387
Nguyễn Thị Hằng 98 93 99 95 385
Nguyễn Thị Thu Trang 96 95 97 96 384 1156 HCĐ

4 Dương Thị Mỹ Phượng TP.HCM 97 97 95 100 389
Phạm Thị Thùy Trang 98 97 94 95 384
Phạm Thị Châu 93 93 95 96 377 1150

5 Bùi Thu Hà Quảng Ninh 95 98 95 94 382
Nguyễn Thị Xuân 94 96 96 95 381
Nguyễn Lệ Thuý 95 92 96 97 380 1143

6 Đinh Như Quỳnh Bộ công an 93 98 96 95 382
Nguyễn Thu Trang 96 93 96 96 381
Nguyễn Diễm Hương 93 93 95 97 378 1141

7 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 96 96 94 96 382
Nguyễn Thị Ngọc Mai 96 93 96 91 376
Vũ Thị Hưởng 95 93 93 93 374 1132

HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

Đồng đội: 1176 điểm- Quân đội – Cúp QG – 2010

10m Súng trường hơi 40v Nữ 

Ngày 17 tháng 05 năm 2013

XH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 97 95 93 99 99 90 573

Kiều Thanh Tú 95 97 91 97 98 90 568

Bùi Quang Nam 99 94 92 97 92 90 564 1705 HCV

2 Hà Minh Thành Quân đội 94 93 93 97 98 98 573

Nguyễn Đình Hiệp 94 92 91 100 96 93 566

Đậu Văn Đông 98 92 88 98 97 92 565 1704 HCB

3 Phan Xuân Chuyên TP.HCM 95 98 88 91 94 91 557

Bùi Hồng Phong 97 97 85 95 93 87 554

Nguyễn Phương Duy 89 92 74 94 91 88 528 1639 HCĐ

25m Súng ngắn bắn nhanh 30x2 Nam

Ngày 17 tháng 05 năm 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

Đồng đội: 1723 điểm – Quân Đội – Vô địch QG 47 – 2011



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Cù Thị Thanh Tú Hà Nội 95 89 87 77 348

Đặng Hồng Hà 85 93 83 95 356

Đỗ Thuỳ Linh 83 83 83 86 335 1039 HCV

2 Nguyễn Thu Hằng Quân đội 89 91 91 82 353

Trần Thị Thanh Phượng 85 90 90 90 355

Nguyễn Thị Thuận Ánh 79 91 76 80 326 1034 HCB

Đồng đội: 1093 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010 

XH

Ngày 17 tháng 05 năm 2013

10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ

HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 99 97 98 96 98 95 583

Trần Hoàng Vũ 94 97 92 94 93 94 564

Nguyễn Mạnh Cường 91 97 84 88 87 88 535 1682 HCV

2 Đỗ Đức Hùng Quân đội 95 94 89 97 83 93 551

Nguyễn Mạnh Cường 95 89 91 88 90 91 544

Nguyễn Trọng Tiến 94 89 87 86 80 85 521 1616 HCB

3 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 92 95 94 82 89 91 543

Nguyễn Anh Tú 88 90 93 82 88 93 534

Lê Anh tuấn 79 80 92 83 83 85 502 1579 HCĐ

10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam

Ngày 18 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1684 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 48 – 2012

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 94 97 97 96 96 95 575

Lê Thị Linh Chi 90 93 95 95 96 99 568

Nguyễn Thuỳ Dung 91 93 94 93 96 98 565 1708 HCV

2 Phạm Thị Hà Hải Dương 92 98 98 99 97 93 577

Trần Thị Hồng Vân 93 98 94 98 95 93 571

Vũ Thị Ngọc Anh 95 93 89 93 86 92 548 1696 HCB

3 Nguyễn Thị Hồng Phương TP.HCM 96 99 94 95 95 95 574

Triệu Thị Hoa Hồng 95 95 92 98 97 98 575

Đổng Minh Thanh Trúc 96 80 93 87 92 95 543 1692 HCĐ

4 Đặng Lê Ngọc Mai Bộ công an 97 96 93 97 97 98 578

Nguyễn Thu Vân 95 97 92 90 97 98 569

Nguyễn Thị Thuỳ 85 78 93 91 87 93 527 1674

25m Súng ngắn thể thao nữ

Ngày 18 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1729 điểm – Quân đội – Cúp QG 2005

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 100 95 97 98 96 582

Nguyễn Duy Hoàng 99 96 99 93 95 97 579 582

Nguyễn Thành Nam 96 97 97 98 94 94 576 1737 HCV

2 Đào Minh Ngọc Hải Dương 95 99 97 98 96 95 580

Nguyễn Văn Quân 96 96 96 99 99 93 579 580

Phan Hữu Đức 97 96 95 96 99 95 578 1737 HCB

3 Dương Anh Quân Hà Nội 95 97 98 99 97 96 582

Phạm Ngọc Thanh 96 96 95 98 98 97 580

Phùng Việt Dũng 95 95 93 94 94 92 563 1725 HCĐ

4 Phan Quang Vinh TP.HCM 98 98 96 97 96 97 582

Hồ Thái Tâm 97 95 98 98 95 97 580

Trần Việt Cường 94 89 93 96 94 93 559 1721

5 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 98 97 97 98 94 93 577

Trần Văn Thảo 98 94 92 99 97 96 576

Dương Văn Trường 93 93 89 89 90 91 545 1698

6 Nguyễn Văn Trí Quảng Nam 88 93 90 95 93 97 556

Võ Đình Kiệt 91 92 90 96 95 92 556

Lê Xuân Thảo 88 87 91 89 93 95 543 1655

10m Súng trường hơi nam

Ngày 18 tháng 05 năm 2013

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

Đồng đội: 1756 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 31 – 2007 tại Malaysia



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 95 96 97 94 95 99 576

Hồ Thanh Hải 98 97 95 96 92 95 573

Nguyễn Hoàng Phương 96 94 97 95 92 90 564 1713 HCV

2 Trần Quốc Cường Hải Dương 98 95 96 95 99 97 580

Nguyễn Tuấn Hải 97 93 94 95 96 97 572

Tiêu Công Đạt 95 92 92 94 92 93 558 1710 HCB

3 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 93 92 95 95 93 94 562

Bùi Hồng Phong 96 90 92 92 96 93 559

Phan Xuân Chuyên 93 96 91 91 92 92 555 1676 HCĐ

4 Trần Châu Tùng Hà Nội 96 92 91 99 94 93 565

Tô Văn Tuyển 91 97 97 93 94 90 562

Ngô Quốc Vũ 90 90 86 92 93 88 539 1666

5 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 95 95 96 95 94 93 568

Trần Xuân Tùng 88 93 94 92 91 93 551

Nguyễn Văn Dũng 90 87 94 92 88 88 539 1658

6 Nguyễn Đình Thành Bộ công an 96 95 92 92 93 93 561

Nguyễn Văn Xuyên 89 86 86 89 95 95 540

Trần Tuấn Anh 93 92 90 88 87 87 537 1638

10m Súng ngắn hơi nam

Ngày 19 tháng 05 năm 2013

THÀNH TÍCH

Đồng đội: 1734 điểm – Đội tuyển VN – Vô địch châu Á lần thứ 12 – 2012

XH HỌ VÀ TÊN



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 99 92 95 96 382

Trần Hoàng Vũ 93 96 86 96 371

Nguyễn Công Dậu 90 88 92 95 365 1118 HCV

2 Đỗ Đức Hùng Quân đội 96 91 95 97 379

Nguyễn Mạnh Cường 89 88 93 87 357

Lê Xuân Linh 83 87 94 82 346 1082 HCB

3 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 86 96 90 84 356

Lê Anh tuấn 86 86 86 89 347

Nguyễn Anh Tú 86 86 89 85 346 1049 HCĐ

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên nam

Ngày 19 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1123 điểm – Hà Nội - Vô địch QG 48 – 2012

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 96 98 100 96 95 96 581

Đàm Thị Nga 97 97 97 98 92 96 577

Thẩm Thuý Hồng 94 96 98 94 94 99 575 1733 HCV

2 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 96 98 97 97 98 98 584

Lê Thị Anh Đào 98 93 96 93 98 97 575

Nguyễn Thị Hoà 94 95 92 98 93 98 570 1729 HCB

3 Nguyễn Thị Phương Quân đội 96 98 98 96 98 95 581

Nguyễn Thị Hiền 97 97 96 93 99 94 576

Bùi Thị Hà 97 97 91 94 96 95 570 1727 HCĐ

4 Tạ Trang Thư Thanh Hoá 98 97 95 96 98 96 580

Mai Thị Thương 93 95 97 94 94 97 570

Nguyễn Thị Hải Yến 92 97 95 96 95 91 566 1716

5 Nguyễn Thị Xuân Quảng Ninh 96 95 99 95 98 94 577

Hoàng Thị Thanh Hương 92 95 96 95 94 98 570

Nguyễn Lệ Thuý 95 95 96 93 95 92 566 1713

10m Súng trường bắn nằm 60 viên nữ

Ngày 19 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1761 điểm – Quân đội  – Vô địch QG – 2011

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Kiều Thanh Tú Hà Nội 97 97 94 92 92 93 565

Phạm Anh Đạt 93 92 96 94 90 93 558

Bùi Quang Nam 95 97 88 93 85 92 550 1673 HCV

2 Phan Xuân Chuyên TP.HCM 96 95 92 98 91 84 556

Bùi Hồng Phong 96 96 91 93 80 91 547

Cao Thanh Nam 90 97 91 93 86 83 540 1643 HCB

3 Lê Doãn Cường Bộ công an 96 96 96 94 93 91 566

Hoàng Minh Phung 90 91 91 93 91 89 545

Triệu Minh Đức 88 94 83 89 88 89 531 1642 HCĐ

25m Súng ngắn tiêu chuẩn 3x20 nam

Ngày 20 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1719 điểm – Hà Nội – Cúp QG 2000

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Đặng Hồng Hà Hà Nội 94 96 95 93 378

Cù Thị Thanh Tú 87 90 88 86 351

Đỗ Thuỳ Linh 79 83 85 85 332 1061 HCV

2 Nguyễn Thu Hằng Quân đội 92 90 89 93 364

Trần Thị Thanh Phượng 91 83 78 83 335

Đào Thu Hằng 80 75 81 81 317 1016 HCB

10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ

Ngày 20 tháng 05 năm 2013

 Đồng đội: 1074 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 39 – 2003

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Bùi Quang Nam Hà Nội 94 95 96 98 97 95 575

Kiều Thanh Tú 90 93 96 98 96 97 570

Phạm Anh Đạt 89 88 94 98 97 87 553 1698 HCV

2 Đậu Văn Đông Quân đội 95 97 98 99 98 93 580

Hoàng Xuân Vinh 0

Hà Minh Thành 0 580 HCB

3 Lê Doãn Cường BCA 97 96 94 98 96 98 579

Nguyễn Văn Xuyên 0

Triệu Minh Đức 0 579 HCĐ

25m Súng ngắn Ổ quay nam

Ngày 21 tháng 05 năm 2013

Đồng đội: 1748 điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2011

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 98 96 97 97 94 97 579

Dương Thị Chúc 93 97 95 95 98 93 571

Đàm Thị Nga 99 98 90 88 98 97 570 1720 HCV

2 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 99 99 92 94 98 94 576

Nguyễn Thị Hằng 95 99 93 93 97 96 573

Lê Thị Anh Đào 97 97 92 87 93 96 562 1711 HCB

3 Nguyễn Thị Phương Quân đội 100 97 92 95 95 97 576

Nguyễn Thị Hiền 96 96 94 89 95 94 564

Lê Thu Hằng 95 94 86 92 98 94 559 1699 HCĐ

4 Hoàng Thị Thanh Hương Quảng Ninh 96 98 91 89 97 94 565

Nguyễn Lệ Thuý 96 96 89 92 92 98 563

Nguyễn Thị Xuân 93 95 84 90 92 92 546 1674

5 Phạm Thị Châu TP.HCM 94 95 88 90 94 96 557

Dương Thị Mỹ Phượng 98 97 84 89 91 96 555

Phạm Thị Thùy Trang 96 94 89 87 88 88 542 1654

6 Tạ Trang Thư Thanh Hoá 96 99 83 87 97 96 558

Nguyễn Thị Hải Yến 94 95 86 85 93 96 549

Mai Thị Thương 97 98 85 84 92 88 544 1651

Đồng đội: 1724 điểm – Quân Đội – Vô địch QG – 2002

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

50m Súng trường 3x20 nữ

Ngày 21 tháng 05 năm 2013



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Phan Xuân Chuyên TP.HCM 95 95 96 96 100 98 580

Bùi Hồng Phong 97 96 93 97 96 96 575

Cao Thanh Nam 92 90 95 94 97 97 565 1720 HCV

2 Bùi Quang Nam Hà Nội 98 96 96 94 97 99 580

Kiều Thanh Tú 96 90 92 95 96 95 564

Phạm Anh Đạt 94 91 91 94 93 97 560 1704 HCB

3 Lê Huy Hào Hải Phòng 83 88 90 85 96 90 532

Phạm Quang Huy 86 85 91 86 92 88 528

Nguyễn Đại Đức 80 85 75 88 95 91 514 1574 HCĐ

4 Triệu Minh Đức Bộ công an 95 93 93 95 95 95 566

Hoàng Minh Phung 95 98 92 94 18 397

Lê Doãn Cường 0 963

5 Đậu Văn Đông Quân đội 98 94 96 97 96 98 579

Hoàng Xuân Vinh 0

Hà Minh Thành 0 579

Đồng đội: 1746 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

25m Súng ngắn thể thao nam

Ngày 22 tháng 05 năm 2013



LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG VIỆT NAM

Vietnam Shooting Federation
36 Trần Phú, Hà Nội - Tel: (84-4) 733 6010 - Fax: (84-4)823 2455 / 7336010 - Email: vnsf@fpt.vn

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI

GIẢI CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA LẦN THỨ 20 NĂM 2013

KLQG

ĐỊA TỔNG ĐỒNG GHI

PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG ĐỘI CHÚ

1 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 100 99 99 96 98 99 591

Nguyễn Duy Dũng 95 98 97 97 98 97 582

Nguyễn Văn Chương 94 98 99 97 98 95 581 1754 HCV

2 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 99 96 98 98 99 97 587

Phùng Lê Huyên 98 94 99 99 95 98 583

Nguyễn Thành Đạt 98 96 97 97 96 98 582 1752 HCB

3 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 98 97 96 98 95 96 580

Vũ Khánh Hải 95 98 96 97 96 93 575

Vũ Việt Tám 94 96 98 98 96 91 573 1728 HCĐ

4 Dương Anh Quân Hà Nội 96 96 94 99 96 98 579

Phạm Ngọc Thanh 98 100 95 98 94 93 578

Vũ Thành Hưng 90 94 93 98 99 91 565 1722

5 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 99 98 96 97 96 95 581

Tạ Ngọc Long 97 95 95 97 98 93 575

Trần Văn Thảo 93 90 95 94 92 97 561 1717

Đồng đội: 1771 điểm – Hà Nội – Xuất sắc Quốc gia 2006

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

50m Súng trường bắn nằm nam

Ngày 22 tháng 05 năm 2013


